	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH CẨM MỸ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Cẩm Mỹ, ngày          tháng         năm



 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết về Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông: Nguyễn Văn Hoan
Mã số định danh/số căn cước:  08007400836;    Ngày cấp: 20/08/2021.
Địa chỉ thường trú: Ấp Lò Than, xã Cẩm Mỹ.
Số điện thoại: 0933572484
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 1.789,7 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Số: 76/GXN	Cẩm Mỹ, ngày 09 tháng 05 năm 2026
- Thửa đất số 404, tờ bản đồ số 1 xã Bảo Bình (nay là tờ bản đồ số 94 xã Cẩm Mỹ), diện tích 4.219,4 m2, loại đất ONT+CLN (diện tích thu hồi khoảng 1.789,7 m2) do Ông Nguyễn Văn Hoan đang sử dụng, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ phê duyệt trên trang 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 518720, ngày 11/3/2020.
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Số 566/VPĐKĐĐ.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ về việc xác định vị trí các thửa thuộc Dự án bồi thường hỗ trợ, TĐC, GPMB nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Đông, Cẩm Mỹ.
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
- Kèm theo biên bản xác minh ngày 09/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Cẩm Mỹ.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Căn cứ: Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	346.306.950
	

	1
	Thửa đất số 404, tờ bản đồ số 94
	346.306.950
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 2; Đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông từ Quốc lộ 56 đến Hết Nghĩa địa Lò Than - Bảo Bình
	m²
	1.789,7
	150.000
	1,29
	
	
	100
	
	346.306.950
	

	Thửa đất không tiếp giáp đường đi, cách đường Nhân Nghĩa- Xuân Đông khoảng 630m thuộc đoạn từ Quốc Lộ 56 đến hết nghĩa địa Lò Than- Bảo Bình. Vị trí 2 (Vị trí còn lại)

	II
	Nhà, vật kiến trúc (- Căn cứ Quyết định số 18/UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thuờng khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tính Đồng Nai.)
	28.947.329
	

	1
	Giếng đào thủ công (đất khó đào, có đá)
	mét
	10
	382.000
	
	
	
	100
	
	3.820.000
	Giếng sâu từ 10m trở lên thì mét thứ 10 trở đi được tính thêm 50% mức giá trên

	2
	Giếng đào thủ công (đất khó đào, có đá)
	mét
	15
	382.000
	
	
	
	150
	
	8.595.000
	Giếng sâu từ 10m trở lên thì mét thứ 10 trở đi được tính thêm 50% mức giá trên

	3
	Tường rào xây gạch không tô trát ( Thành giếng)
	đồng/m2
	3,14
	221.000
	
	
	
	100
	
	693.940
	

	4
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy
	m³
	11,304
	576.000
	
	
	
	100
	
	6.511.104
	259.000 - 576.000

	5
	Tường rào xây gạch (có tô, trát)
	đồng/m2
	1,1304
	382.000
	
	
	
	100
	
	431.813
	

	6
	Hàng rào lưới B40
	m²
	72
	101.000
	
	
	
	100
	
	7.272.000
	

	7
	Ống nhựa HDPE D27 x 3.0mm
	mét
	36
	13.690
	
	
	
	80
	
	394.272
	Phụ lục 1, Văn bản số 2579/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 17/3/2026 của Sở xây dựng)

	8
	Ống nhựa HDPE D50 x 3.0mm
	mét
	50
	30.730
	
	
	
	80
	
	1.229.200
	Phụ lục 1, Văn bản số 2579/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 17/3/2026 của Sở xây dựng)

	III
	Cây trồng (- Căn cứ quyết định số: 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025 về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025, Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
)
	401.132.962
	

	1
	Cây bơ. Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	1.677.012
	
	
	
	100
	
	1.677.012
	

	2
	Cây hồ tiêu Năm thu hoạch thứ 7 - 9
	Cây
	2
	536.341
	
	
	
	100
	
	1.072.682
	

	3
	Cây sầu riêng Năm thu hoạch thứ 11 trở đi
	Cây
	9
	7.285.378
	
	
	
	100
	
	65.568.402
	

	4
	Cây sầu riêng Năm 1
	Cây
	2
	502.090
	
	
	
	100
	
	1.004.180
	

	5
	Cây sầu riêng Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	33
	8.218.712
	
	
	
	100
	
	271.217.496
	

	6
	Cây sầu riêng Năm 5
	Cây
	30
	1.952.045
	
	
	
	100
	
	58.561.350
	

	7
	Gòn - đường kinh > 12 - 15cm
	(đồng/cây)
	5
	324.528
	
	
	
	100
	
	1.622.640
	

	8
	họ cây mai - Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10
	Cây
	3
	72.300
	
	
	
	100
	
	216.900
	2017

	9
	họ cây mai - Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10
	Cây
	1
	72.300
	
	
	
	100
	
	72.300
	2020

	10
	Cây phát tài lớn (thiết mộc lan)
	Cây
	6
	20.000
	
	
	
	100
	
	120.000
	

	IV
	Các chính sách HT (- Căn cứ quyết định số: 42/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2025. Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	402.682.500
	

	1
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: Vị trí 2, Đất trồng cây lâu năm
	m²
	1.789,7
	150.000
	
	
	
	150
	1,5 lần
	402.682.500
	

	CỘNG
	1.179.069.741
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	1.199.069.741
	



	Viết bằng chữ:Một tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, không trăm sáu mươi chín ngàn, bảy trăm bốn mươi mốt đồng.
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